Phụ lục số 01
(Ban hành kèm theo Công văn số         /SYT-NVY ngày      tháng 7 năm 2021 của Giám đốc Sở Y tế)

1. Công tác truyền thông, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh và bảo hiểm y tế: Hình thức: Bài báo, truyền hình, tọa đàm, phát thanh trên loa phát thanh, họp, phổ biến tập huấn:
a) Số lượng tin, bài, chương trình đã thực hiện:
b) Số lượng buổi họp, tập huấn, phổ biến chính sách:
2. Kết quả xây dựng hướng dẫn chẩn đoán và điều trị, trong đó có quy định tiêu chuẩn nhập viện điều trị nội trú phù hợp với yêu cầu chuyên môn, điều kiện trang thiết bị và nhân lực tai các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc quyền quản lý của Sở Y tế: 
- Tỷ lệ % các mã bệnh phổ biến được xây dựng hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, nhập viện nội trú:  ……………………………… 





















Phụ lục số 02
(Ban hành kèm theo Công văn số         /SYT-NVY ngày      tháng 7 năm 2021 của Giám đốc Sở Y tế)
Bảng 1: Số lượt khám bệnh, chữa bệnh
	TT
	Đơn vị
	Tổng số BN đến khám
	Số BN đến khám thông tuyến
	Số bệnh nhân điều trị nội trú

	
	
	
	
	Tổng số
	Số lượng điều trị bệnh nhân thông tuyến

	..
	…..
	……
	….
	…
	..



Bảng số 2: Số lượng khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh
	TT
	Cơ sở khám chữa bệnh theo chuyên khoa
	Tổng số nhân lực tham gia trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh
	Tổng số bệnh nhân đến khám, chữa bệnh
	Tổng số bệnh nhân điều trị nội trú

	
	
	Bác sỹ
	Khác
	
	Tổng số
	Số lượng thông tuyến

	1
	Đa khoa
	
	
	
	
	

	2
	Chuyên khoa
	
	
	
	
	

	
	Tai mũi họng
	
	
	
	
	

	
	Răng hàm mặt
	
	
	
	
	

	
	Mắt
	
	
	
	
	

	
	Sản phụ khoa
	
	
	
	
	

	
	Ung bướu
	
	
	
	
	

	
	Nhỉ
	
	
	
	
	

	
	Y học cổ truyền
	
	
	
	
	



Bảng số 3: Mười bệnh có tỷ lệ nhập viện điều trị nội trú cao nhất tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh
	TT
	Bệnh điều trị nội trú theo đa khoa, chuyên khoa
	Tên bệnh
	Mã bệnh theo ICD-10(theo Quyết định 4469/QĐ-BYT ngày 28/10/2020)
	Ghi chú

	I. Đa khoa

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	.
	
	
	
	

	.
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	II. Chuyên khoa(*)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	..
	
	
	
	

	..
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Lưu ý:
 - Số lượng báo cáo: Tính từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/6/2021.
- Chuyên khoa (*) của Bảng 3: tổng hợp số bệnh có tỷ lệ nhập viện điều trị nội trú cáo nhất trong số các chuyên khoa ở Bảng 2.
- Thông tuyến: Thông tuyến huyện: theo khoản 3, khoản 4 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế; Thông tuyến tỉnh theo khoản 6 Điều 22 Luật BHYT.
- Bảng số 2 và 3: Chỉ các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa tuyến tỉnh
- Bảng số 3: Chỉ dành cho các Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh.
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